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Tóm tắt. Nghiên cứu về môi trường sống tự nhiên và phân bố của cà cuống Lethocerus 
indicus đã được thực hiện tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Kết quả cho thấy: 

Cà cuống phân bố ở 5 loại sinh cảnh chính: SC1 (Sinh cảnh nước chảy sông, suối và kênh), 

SC2 (Sinh cảnh nước không hoặc ít chảy ao, hồ và đầm), SC3 (Sinh cảnh ruộng lúa nước 

hay cây thủy sinh), SC4 (Sinh cảnh nước đọng trong hay ven trong ruộng lúa nước hay 

cây thủy sinh) và SC5 (Sinh cảnh sống khác như trên cạn, trôi theo dòng nước, nấp trong 

hang đất ven sinh cảnh thủy sinh). Số lượng của cà cuống giảm dần theo thứ tự các sinh 

cảnh gồm  SC3 > SC4 > SC2 > SC5 > SC1. Ruộng lúa nước SC3 là nơi cư trú thích hợp 

nhất của loài cà cuống.  Có sự tương đồng trong phân bố của cà cuống đực và cái ở các sinh 

cảnh nghiên cứu. Tỉ lệ cà cuống đực và cái gặp ở các sinh cảnh nghiên cứu là 1,0 so với 2,3. 

Từ khoá: Cà cuống Lethocerus indicus, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, phân bố, sinh 

cảnh, tỉ lệ đực cái.  

1.  Mở đầu 

Cà cuống thuộc nhóm côn trùng họ Chân bơi thuộc bộ Cánh nửa (Hemiptera=Heteroptera: 
Belostomatidae: Lethocerinae), là những loài côn trùng nước ngọt kích thước lớn với đôi chân 

sau bè rộng giống mái chèo, thích nghi trong đời sống hoạt động tích cực và săn  mồi trong nước [1]. 
Năm 1775 Lepeletier và Serville (1775) đã nghiên cứu và lần đầu tiên đặt tên Lethocerus 

indicus (Lepeletier et Seville, 1775), trên cơ sở mẫu thu từ Ấn Độ. Tác giả Montadon (1909), 
trên cơ sở khác biệt giữa các loài thuộc giống Belostoma, nên đã xếp loài Lethocerus deyrolli 
(=Kirkaldyia deyrollei) vào giống mới là Kirkaldyia [2]. Trên thế giới cà cuống phân bố từ 

Đông Nam Châu Á cho đến Ấn Độ, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ. 
Riêng ở Đông Nam Á, đây là nhóm côn trùng rất quen thuộc đối với đời sống của người dân, là 
món ăn côn trùng ở một số nước như Lào, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc [3-5]. Nghiên 

cứu ở Ấn Độ của Bali, Singh et Sharma vào năm 1984 cho thấy đặc điểm sinh học sinh thái, tâp 
tính ăn mồi và con mồi của cà cuống là nhóm thân mềm gây hại [6]. Theo Pemberton (1988) thì 
việc sử dụng và buôn bán cà cuống như một món hàng hấp dẫn và phổ biến trong cộng đồng 

người Mỹ gốc châu Á ở tiểu bang California, Hoa Kì [7]. 

Ở Việt Nam, từ năm 1928 lần đầu tiên Nguyễn Công Tiễu [8] đã giới thiệu cà cuống với đời 

sống con người. Đỗ Tất Lợi (1995) đã giới thiệu công dụng làm thuốc của cà cuống ở Việt Nam [9]. 
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Tuy nhiên, chỉ từ những năm 1980, loài Cà cuống L. indicus này mới bắt đầu được nghiên cứu 
đồng bộ hơn về phân loại học, môi trường sống, các đặc điểm sinh thái và sinh học cụ thể [10]. 
Năm 1992 trong khuôn khổ dự án “Sách đỏ Việt Nam”, Vũ Quang Mạnh đưa Cà cuống vào 

sách đỏ, thuộc nhóm quý hiếm cần được bảo vệ, xếp vào mức độ đe doạ bậc R. Cho đến nay 
Sách đỏ được tái bản lần thứ 3 nhưng quần thể cà cuống ngoài tự nhiên vẫn ngày càng suy giảm 
hơn mức độ nguy cấp của nó đã được tăng lên (Vũ Quang Mạnh 1992, 2000, 2007) [11-13]. 

Nghiên cứu tại bộ môn Côn trùng, Trường Đại học Arizona (Hoa Kì), Vũ Quang Mạnh đã phát 
hiện thấy, quần thể cà cuống ở Việt Nam không phải là một loài mà là có thể có 2 - 3 quần thể 

loài khác nhau tuỳ theo từng vùng phân bố ở miền Bắc, Trung, Nam (Vũ Quang Mạnh 2006, 
2011) [14, 15]. 

Điều kiện môi trường và thực tiễn ô nhiễm môi trường ở nước CHDCND Lào cũng có tình 

trạng, tương tự như ở Việt Nam. Do sự khai thác cà cuống thiếu tính bền vững, cùng với sự ô 
nhiễm môi trường bao gồm môi trường nước, đã ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát 
triển của loài Cà cuống. Ở CHDCND Lào giai đoạn 2006 - 2008, trong chương trình tìm hiểu 

nguồn thức ăn từ loài côn trùng địa phương của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO), Cà cuống là một trong những loài côn trùng được chú ý nghiên cứu như một 

nguồn thức ăn dinh dưỡng tại quốc gia Đông nam Á này [16]. 

Tuy có vai trò quan trọng trong khoa học và thực tiễn đời sống, nhưng nhóm côn trùng 
nước cà cuống còn chưa được nghiên cứu đầy đủ tại CHDCND Lào. Vì vậy, nghiên cứu này 

khảo sát về môi trường sống và đặc điểm phân bố ngoài tự nhiên của loài Cà cuống L. indicus ở 
nước CHDCND Lào là vô cùng quan trọng, kết quả nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu: 

(1) Khảo sát thu mẫu Cà cuống sống ngoài tự nhiên để tìm hiểu phân loại môi trường sống 
của chúng. 

(2) Nghiên cứu đặc điểm sinh thái môi trường sống tự nhiên của cà cuống. 

(3) Bước đầu khảo sát tỉ lệ cà cuống đực và cái trưởng thành, góp phần bảo tồn loài côn 
trùng nước quý hiếm này. 

2.  Nội dung nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là loài Cà cuống Lethocerus indicus, thuộc ngành Động vật Chân 
khớp (Arthropoda), lớp Côn trùng (Insecta), bộ Côn trùng cánh nửa (Hemiptera), họ Chân bơi 

(Belostomatidae), phân họ Cà cuống (Lethocerinae). Nghiên cứu khảo sát thực địa và phân tích 
môi trường sống thực hiện tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, và tại Trung tâm 
Nghiên cứu Giáo dục Đa dạng Sinh học (CEBRED) và Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, Việt Nam. Thời gian nghiên cứu và phân tích trong giai đoạn 2016 - 2017 và 
2019 - 2020. 

Thu mẫu thực địa và phân loại sinh cảnh sống tự nhiên cà cuống tại các thủy vực cố định. 
Những thủy vực chúng tôi tiến hành điều tra gồm một số nhóm chính, như sinh cảnh nước chảy 
(sông, suối và kênh), sinh cảnh nước đọng (ao, hồ và đầm), sinh cảnh ruộng lúa nước, sinh cảnh 

nước đọng trong ruộng lúa nước và sinh cảnh khác (thu bắt từ bẫy đèn hoặc thu mua từ người 
dân). Đầu tiên là tìm và quan sát bằng mắt thường để phát hiện xem thuỷ vực đó có cà cuống 
hay không. Khi phát hiện được thì dùng vợt thủy sinh, để vợt và bắt cà cuống. Vợt thủy sinh có 

cấu tạo hình phễu, đường kính của miệng vợt là 50 cm. Phễu vợt được làm bằng lưới nilon dài 
60 - 70 cm, mắt lưới có kích thước phù hợp, không quá nhỏ bởi vì cà cuống ở tuổi nhỏ nhất 
cũng có kích thước lớn (Ảnh 6). Còn đối với các thuỷ vực nước nông và cạn như ruộng lúa nên 

không thể dùng vợt thuỷ sinh, mà dùng tay trực tiếp để thu mẫu. Thu mẫu bằng tay cần chú ý, vì 
con côn trùng có thể dùng vòi trích hút gây đau nhức cho người. Thông thường, để an toàn nên 
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sử dụng ngón tay cái và ngón tay trỏ chộp nhanh vào hai bên sườn phía đốt ngực 2 và 3 của cà 
cuống [12]. 

Có thể điều tra thu mẫu cà cuống bằng phương pháp bẫy đèn, dựa vào tập tính bay hướng 
sáng của cà cuống vào ban đêm, nhất là vào mùa sinh sản của chúng. Tất cả các mẫu cà cuống 
sau khi thu được ngoài tự nhiên, những con còn sống sẽ được nuôi giữ tạm thời trong các dụng 

cụ chứa nước như chum, vại, xô, chậu... sau đó chuyển sang Việt Nam, nuôi trong bể thí nghiệm 
tại vườn thực nghiệm khoa Sinh học và nuôi trong bể thí nghiệm tại trung tâm CEBRED. Đối 
với mẫu chết dùng cồn 70-90°. Tổng số đã thu bắt được 99 mẫu cà cuống trưởng thành, bao 

gồm 30 cá thể đực và 69 cá thể cái  (Ảnh 7).  

2.2.  Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

2.2.1. Đặc điểm môi trường sống tự nhiên của cà cuống 

Cà cuống có phân bố toàn cầu, chúng được tìm thấy trong nhiều thuỷ vực nước ngọt như 

sông và suối, ao và hồ, và ruộng lúa nước. Đặc biệt ở những môi trường có nhiều thực vật thuỷ 
sinh, nhiều hệ động vật sinh sống, sẽ là nơi rất thuận lợi cho sự sinh trưởng cũng như sinh sản 
của chúng. Vào mùa hè, con trưởng thành thường bay đến ánh sáng đèn, đặc biệt chung xuất 

hiện nhiều vào những ngày mưa. Mùa đông chúng sống gần như “tiềm sinh’’ẩn dấu dưới lớp 
bùn dày tránh lạnh giá, lúc này mọi hoạt động trao đổi chất của chúng giảm và hoạt động bắt 
mồi của chúng diễn ra rất ít. Đến mùa xuân bắt đầu cho thời điểm sinh sản của chúng thường là 

vào những ngày mưa, những Cà cuống trưởng thành di chuyển tới các thuỷ vực nước ngọt như 
ao hồ, ruộng lúa để đẻ trứng. Những vũng nước có các loài thực vật thuỷ sinh, nơi có nhiều 
nòng nọc và nhiều loài côn trùng nước sinh sống là nơi hay được lựa chọn [1, 2, 5, 13, 17]. 

Trên cơ sở 99 mẫu Cà cuống trưởng thành, thu bắt từ môi trường sống tự nhiên của chúng, 
chúng tôi đã phân chia thành năm loại sinh cảnh nước ngọt chính có Cà cuống sống trong tự 

nhiên. Đó là các loại sinh cảnh:  Sinh cảnh sống (SC1): là sinh cảnh nước chảy; 2. Sinh cảnh 
sống (SC2): là sinh cảnh nước không hoặc ít chảy; 3. Sinh cảnh sống (SC3): là sinh cảnh ruộng 
lúa nước hay cây thủy sinh; 4. Sinh cảnh sống (SC4) là sinh cảnh nước đọng (Ao, hồ, đầm...) 

trong ruộng lúa nước, cây thủy sinh; 5. Sinh cảnh sống khác, có thể trên cạn, theo dòng nước 
nổi, nấp trong hang đất ven sinh cảnh thủy sinh (Bảng 1). 

Bảng 1. Mô tả năm sinh cảnh sống tự nhiên chính của Cà cuống (Ảnh 1-5) 

Loại sinh cảnh sống Mô tả 

Sinh cảnh sống 1 

(SC1) 

Là sinh cảnh nước chảy liên tục như sông, suối và kênh rạch, trong 
đó có rất ít hoặc không có các cây thuỷ sinh. Hệ thống các nhánh 

sông, suối ở đây chằng chịt xuất phát từ sông Mekong. Nên thuận 
lợi cho việc phát triển canh tác các loại cây công nghiệp. Vì vậy hệ 
thống các kênh, rạch dẫn nước do con người tạo nên cũng rất nhiều. 

Ở vùng nghiên cứu, các sinh cảnh này còn khá tự nhiên, chưa bị tác 
động nhiều từ con người. 

Sinh cảnh sống 2 

(SC2) 

Là sinh cảnh nước không hay ít chảy như các ao, hồ hay đầm, trong 
đó phát triển một vài nhóm cây thuỷ sinh. Sinh cảnh này rất hay gặp 

ở vùng nghiên cứu, đặc biệt là các đầm nước xuất hiện sau mỗi trận 
mưa lớn. Theo quan sát, chất lượng nước trong các đầm nước khá 
sạch, có các thực vật thuỷ sinh phát triển. 

Sinh cảnh sống 3 

(SC3) 

Là sinh cảnh ruộng lúa nước, cây thủy sinh. Tại sinh cảnh này, 
trong các điểm thu mẫu, sinh cảnh ruộng lúa dễ bắt gặp các đối 

tượng là mồi của Cà cuống như động vật thuỷ sinh như cá, nòng 
nọc, động vật than mềm nhỏ. 
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Sinh cảnh sống 4 

(SC4) 

Là loại sinh cảnh nước đọng ở phần trũng hơn trong khu ruộng lúa 

nước. Ở sinh cảnh này mọc lên các nhóm cây thuỷ sinh. Đây là một 

sinh cảnh khá đặc trưng tại vùng nghiên cứu, trong những ruộng lúa 

không bằng phẳng hay xuất hiện loại sinh cảnh này, hoặc đơn giản 

là nơi người dân tạo một vũng nước lớn để cung cấp nước cho lúa 

khi quá khô hoặc ngược lại. Mặc dù vậy, nhưng sinh cảnh này 

mang tính chất tạm thời nhiều hơn, nhưng vẫn là nơi tập trung 
nhiều sinh vật thủy sinh cư ngụ. 

Sinh cảnh sống 5 

(SC5) 

Là sinh cảnh thu khác như bắt ngẫu nhiên, bao gồm nhóm cà cuống 

được thu bắt được bằng bẫy đèn, hoặc lợi dụng ánh sáng để dẫn dụ 

chúng ra khỏi chỗ trú ẩn, bay lên cạn hoặc được thu mua từ các chợ 

của nhân dân địa phương. Ở đất nước Lào, ngay tại thủ đô Viêng 

Chăn, rất đặc trưng với các chợ côn trùng, ngoài cà cuống tại đây 

bày bán nhiều loài côn trùng khác như trâu trấu, cào cào, các loại 
ong, bọ xít, dễ mèn.... để làm thức ăn. 

2.2.2. Phân bố của Cà cuống đực trưởng thành ở các môi trường sống tự nhiên 

Từ số liệu Bảng 2 và kết quả phân tích ở Hình 1, xét sự phân bố của 30 cá thể Cà cuống 

đực trưởng thành trong các sinh cảnh tự nhiên ở vùng nghiên cứu thấy rằng: Cà cuống đực phân 

bố trong một vài sinh cảnh tự nhiên như sinh cảnh nước đọng, ruộng lúa nước, nước đọng trong 
ruộng lúa nước, và một vài sinh cảnh khác (Bảng 2, Hình 1). 

Trong đó, chúng có xu hướng phân bố chủ yếu ở SC3 ruộng lúa nước với 11/30 cá thể 

chiếm 36,66%; SC4 nước đọng trong ruộng lúa nước cũng có số lượng cá thể Cà cuống khá 

nhiều với 9/30 cá thể chiếm 30%, sự phân bố của chúng thấp hơn ở SC2 các sinh cảnh nước 

đọng với 5/30 cá thể chiếm 16,67%; và hầu như không bắt gặp cá thể Cà cuống nào ở SC1 các sinh 

cảnh nước chảy. Những SC5 ngẫu nhiên khác cũng bắt gặp khoảng 16,67% Cà cuống (5/30 

cá thể) (Bảng 2). Phân bố của Cà cuống đực giảm theo thứ tự các sinh cảnh sống tự nhiên, như 

sau SC3 >SC4 >SC2 và SC5 >SC1, tương ứng tỉ lệ số lượng cá thể chiếm 36,66% >30% >16, 67% 
và 16,67% >0%. 

Bảng 2.  Phân bố của Cà cuống đực theo môi trường sống tự nhiên 

Loại SC SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 Tổng số 

Số lượng (cá thể) 0 5 11 9 5 30 

Tỉ lệ % 0 16,67 36,66 30 16,67 100 % 

Ghi chú: Sinh cảnh sống (SC1) là sinh cảnh nước chảy, Sinh cảnh sống (SC2) là sinh cảnh 

nước không hoặc ít chảy, Sinh cảnh sống (SC3) là sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy sinh, 

Sinh cảnh sống (SC4) là sinh cảnh nước đọng (Ao, hồ, đầm...) trong ruộng lúa nước, cây thủy 

sinh; Sinh cảnh sống (SC5) là sinh cảnh sống khác, có thể trên cạn, theo dòng nước nổi, nấp 
trong hang đất ngập nước. SC- Sinh cảnh. 
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Hình 1. Đặc điểm phân bố của Cà cuống đực trong môi trường sống tự nhiên 

Chú thích: SC1 (Sinh cảnh nước chảy sông, suối và kênh), SC2 (Sinh cảnh nước không hoặc ít 

chảy ao, hồ và đầm), SC3 (Sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy sinh), SC4 (Sinh cảnh nước 
đọng trong hay ven trong ruộng lúa nước hay cây thủy sinh) và SC5 (Sinh cảnh sống khác như 

trên cạn, trôi theo dòng nước, nấp trong hang đất ven sinh cảnh thủy sinh). 

  

Ảnh 1. Sinh cảnh nước chảy (SC1)  

như kênh, rạch hay suối và sông 

Ảnh 2. Sinh cảnh nước đọng (SC2)  

như ao, hồ hay đầm 

  

Ảnh 3. Sinh cảnh ruộng lúa nước (SC3) Ảnh 4. Sinh cảnh vũng nước đọng bên trong  

hay ven ruộng lúa nước (SC4) 
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Ảnh 5. Thu mua mẫu Cà cuống bày bán 

cùng các thủy sản nước ngọt ở chợ thủ 

đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào 

Ảnh 6. Phương pháp dùng lưới vợt thu bắt  

Cà cuống ở ngoài môi trường tự nhiên,  

nước CHDCND Lào 

2.2.3. Phân bố của Cà cuống cái trưởng thành ở các môi trường sống tự nhiên 

Từ số liệu bảng 3 và kết quả phân tích trên hình 2, xét sự phân bố của 69 cá thể Cà cuống 
đực trưởng thành trong các sinh cảnh tự nhiên ở vùng nghiên cứu thấy rằng, đặc điểm phân bố 

của 69 cá thể Cà cuống cái trưởng thành trong các sinh cảnh tự nhiên như sau: chúng có xu 
hướng phân bố ở một số dạng sinh cảnh như SC nước đọng, SC ruộng lúa nước, SC nước đọng 
trong ruộng lúa nước (Hình 2, Bảng 3). 

Bảng 3.  Phân bố của Cà cuống cái theo môi trường sống tự nhiên 

Loại SC SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 Tổng số 

Số lượng (cá thể) 0 10 24 20 15 69 

Tỉ lệ % 0 14,50 34,78 28,98 21,74 100 % 

Ghi chú: Sinh cảnh sống (SC1) là sinh cảnh nước chảy, Sinh cảnh sống (SC2) là sinh cảnh 

nước không hoặc ít chảy, Sinh cảnh sống (SC3) là sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy sinh, 
Sinh cảnh sống (SC4) là sinh cảnh nước đọng (Ao, hồ, đầm...) trong ruộng lúa nước, cây thủy 
sinh; Sinh cảnh sống (SC5) là sinh cảnh sống khác, có thể trên cạn, theo dòng nước nổi, nấp 

trong hang đất ngập nước. SC-Sinh cảnh. 

 

Hình 2. Đặc điểm phân bố của Cà cuống cái trong môi trường tự nhiên 

Chú thích: SC1 (Sinh cảnh nước chảy sông, suối và kênh), SC2 (Sinh cảnh nước không hoặc ít 

chảy ao, hồ và đầm), SC3 (Sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy sinh), SC4 (Sinh cảnh nước 
đọng trong hay ven trong ruộng lúa nước hay cây thủy sinh) và SC5 (Sinh cảnh sống khác 

như trên cạn, trôi theo dòng nước, nấp trong hang đất ven sinh cảnh  thủy sinh) 



Sakkouna Phommavongsa, Nguyễn Phan Hoàng Anh và Vũ Quang Mạnh 

134 

 

Trong đó, chúng tập trung phân bố nhiều nhất ở SC3 sinh cảnh ruộng lúa nước với 24/69 cá 
thể chiếm 34,78%. Sự tập trung phân bố của chúng giảm xuống chút ít ở SC4 sinh cảnh nước 
đọng trong ruộng lúa nước với 20/69 cá thể chiếm 28,98%; ở SC2 sinh cảnh nước đọng chỉ xuất 

hiện 10/69 cá thể chiếm 14,50%. Đặc biệt không thấy có sự có mặt của cá thể cà cuống cái nào 
ở SC1 các sinh cảnh nước chảy. Ở một vài SC khác số lượng cá thể cà cuống bắt gặp trung bình 
15/69 cá thể chiếm21 ,74%. Phân bố của cà cuống cái giảm theo thứ tự các sinh cảnh sống tự 

nhiên, như sau SC3 >SC4 >SC2 >SC5 >SC1, tương ứng tỷ lệ số lượng cá chiếm 34,78% 
>28,98% >21,74% >0%. 

2.2.3. Thảo luận 

Ở Việt Nam từ năm 1928, Nguyễn Công Tiễu (1928) lần đầu tiên mô tả một số đặc điểm 

hình thái, giải phẫu và vai trò của cà cuống đối với đời sống con người. Ngoài ra, tác giả này 
cũng giới thiệu về môi trường sống và cách thu bắt cà cuống ở Việt Nam [8]. Năm 1957, Adolf 
Butenandt và Nguyễn Đăng Tâm (1957), lần đầu tiên phân tích đi sâu vào đặc điểm lí hóa của 

tinh dầu cà cuống [18]. Tuy nhiên hai tác giả này đã chưa chính xác khi cho rằng, tinh dầu cà 
cuống chỉ có ở cá thể đực. Các nghiên cứu nêu trên đều chưa giới thiệu rõ, về môi trường sống 
tự nhiên của cà cuống. Các khảo sát nghiên cứu thực địa của chúng tôi ở CHDCND Lào cho 

thấy, cà cuống thường hay sống tập trung ở một số loại thuỷ vực nước ngọt nhất định.  Tại 
CHDCND Lào, trong tự nhiên cà cuống bắt gặp phân bố ở một số sinh cảnh như sinh cảnh nước 
đọng lưu cữu, lâu năm như các ao, hồ, đầm....; sinh cảnh ruộng lúa nước trong đó có cả các cây 

thực vật thuỷ sinh; sinh cảnh nước đọng trong ruộng lúa nước, là phần trũng của ruộng lúa tập 
trung nhiều nguồn nước, có sự phát triển của một vài nhóm cây thuỷ sinh. Đó là các loại sinh 
cảnh sau: 1. Sinh cảnh sống (SC1) là sinh cảnh nước chảy, 2. Sinh cảnh sống (SC2) là sinh cảnh 

nước không hoặc ít chảy, 3. Sinh cảnh sống (SC3) là sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy 
sinh, 4. Sinh cảnh sống (SC4) là sinh cảnh nước đọng (Ao, hồ, đầm...) trong ruộng lúa nước, cây 
thủy sinh; 5. Sinh cảnh sống (SC1) là sinh cảnh sống khác, có thể trên cạn, theo dòng nước nổi, 

nấp trong hang đất ngập nước (Ảnh 1-5). 

Các số liệu phân tích trong nghiên cứu của chúng tôi ở Bảng 2 và 3 cho thấy, sự phân bố 

của Cà cuống đực và cái trưởng thành trong các sinh cảnh tự nhiên như sau: Tỉ lệ bắt gặp giữa 
Cà cuống đực và cái tương ứng 1,0 so với 2,3. Tác giả Ichikawa (1993) cũng khảo sát ở Nhật 
Bản cũng có nhận xét, tỉ lệ Cà cuống đực luôn ít hơn các thể cái [19]. Sự phân bố của chúng khá 

tương đồng trong các sinh cảnh tự nhiên. Trong đó cả Cà cuống đực và cái đều tập trung phân 
bố nhiều ở sinh cảnh ruộng lúa nước, có thể do nơi đây tập trung nhiều nguồn thức ăn dồi dào 
và điệu kiện vi môi trường, sinh thái thuận lợi cho sự sinh trưởng của chúng.  

Kết quả sự phân bố cà cuống trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam của Vũ Quang Mạnh 
(1997, 2000) [12; 17] cho thấy, ở các thuỷ vực nước ngọt trong một vài sinh cảnh như ruộng lúa 

nước, ao - hồ, và sông suối cụ thể: Ruộng lúa nước: bắt gặp 81,25%; Ao - Hồ: bắt gặp 13,54%; 
Sông - Suối: bắt gặp 3,13%. Như vậy sinh cảnh ưa thích, hay bắt gặp loài Cà cuống L. indicus ở 
Việt Nam là những ruộng lúa nước chiếm tới 81,25%. Chúng phân bố ít hơn ở các sinh cảnh 

nước đọng như ao, hồ với 13,54%. Sự phân bố của chúng rất thấp ở các sinh cảnh nước chảy 
như sông, suối chỉ với 3,13%. Nghiên cứu ở Nhật Bản của Mukai và cộng sự (2005), ở Thái Lan 
của Ekkarxay Pheukomphai (1985), và ở Việt Nam của Phạm Quỳnh Mai và cộng sự (2000) ở 

Việt Nam, đều đã rút ra kết luận tương tự [4, 20, 21, 22]. So sánh những kết quả điều tra sự 
phân bố cà cuống ở Việt Nam với kết quả của đề tài thấy rằng: Có sự tương đồng với các kết 

qủa thu được về đặc điểm phân bố của loài L. indicus, khi xác định sinh cảnh ưa thích của chúng 
là những ruộng lúa nước. Kết quả nghiên cứu này còn cho thấy, ngoài sinh cảnh ruộng lúa nước 
tần suất xuất hiện Cà cuống đực và cái ở sinh cảnh nước đọng ở bên trong hay ven ruộng lúa 

nước cũng khá cao. Tuy nhiên, không bắt gặp cá thể Cà cuống đực và cái nào ở các sinh cảnh 
nhiều biến động, thay đổi liên tục như các sinh cảnh nước chảy song, suối và kênh rạch. 
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3.  Kết luận 

Ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cà cuống trưởng thành gặp ở 5 loại sinh cảnh 
chính là: SC1. Sinh cảnh nước chảy sông, suối và kênh; SC2. Sinh cảnh nước không hoặc ít 
chảy ao, hồ và đầm; 3. SC3. Sinh cảnh ruộng lúa nước hay cây thủy sinh; SC4. Sinh cảnh nước 

đọng trong hay ven trong ruộng lúa nước hay cây thủy sinh; 5. Sinh cảnh sống khác như trên 
cạn, trôi theo dòng nước, nấp trong hang đất ven sinh cảnh thủy sinh.  

Số lượng của Cà cuống trưởng thành giảm dần theo thứ tự các sinh cảnh sống như sau: 
SC3 >SC4 >SC2 >SC5 >SC1. Ruộng lúa nước là nơi cư trú thích hợp nhất của loài cà cuống. 

Có sự tương đồng trong phân bố của Cà cuống đực và cái, theo các sinh cảnh nghiên cứu. 
Tỉ lệ Cà cuống đực so với cái gặp ở các sinh cảnh nghiên cứu nêu trên, tương ứng là 1,0 so với 2,3. 
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ABSTRACT 

 
Study on the natural habitats of the giant water bug Lethocerus indicus (Lepeletier et 

Seville, 1775) (Hemiptera : Belostomatidae) contributing to sustainable management  

of this rare water insect named in the Red Data Book of Vietnam 

Sakkouna Phommavongsa1, Nguyễn Phan Hoàng Anh2, Vũ Quang Mạnh2*  

1Ministry of Education and Sports, Lao PDR 
2Faculty of Biology, Hanoi National University of Education  

The study was focused on the natural habitats and distribution of the giant water bug 
Lethocerus indicus in Lao PDR, with the aims to conserve and breed this rare water insect. The 

following conclusions were given: Adult giant water bugs were distributed in 5 main natural 
habitat types, including SC1. Habitat with flowing water such as rivers, streams and canals; 
SC2. Habitat type with standing or less flowing water such as ponds, lakes and lagoons; SC3. 

Habitat types such as water rice fields or aquatic plants; SC4. Habitat of standing water or 
puddles on the edge or inside the rice field; and SC5; and other Habitats include terrestrial, 
drifting with water, hiding in earthen caves near aquatic habitats. The number of adult giant 

water bugs decreased in the order of natural habitats studied, as follows SC3 >SC4 >SC2 >SC5 
>SC1. The weter rice fields were the most suitable habitat for adult giant water bug. Research 
results showed that, there are similarities in the distribution of adult male and female in the 

studied natural habitats. The ratio of adult male to female giant water bug found in the above 
five studied natural habitats was 1.0 versus 2.3, respectively. 

Keywords: Giant water bug Lethocerus indicus, distribution, natural habitat, male/female 
ratio, Lao PDR. 


